
TT Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính
Thôn Môn Thôn Vuông

Thôn 

Cát

Thôn 

Gỗ

Tổng cộng

toàn xã

I NÔNG NGHIỆP

  + Sản lượng lương thực quy thóc Tấn 48.9 141.3 62.0 108.8 361.0

   Trong đó: + Thóc Tấn 22.9 114.3 33.0 78.8 249.0

                   + Ngô Tấn 26.0 27.0 29.0 30.0 112.0

  + Lương thực bình quân đầu người Kg/người 298.1

1 * Một số cây trồng chủ yếu

- Lúa nước

Diện tích Ha 0.0 22.9 4.4 14.8 42.0

Năng suất Tạ/Ha 0.0 40.0 40.3 40.0 40.0

Sản lượng Tấn 0.0 91.4 17.7 58.9 168.0

  - Chia theo vụ sản xuất

  + Vụ Đông - Xuân

Diện tích Ha 0.0 12.9 2.9 8.3 24.0

BẢNG PHÂN BỔ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025 CHO CÁC THÔN

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày        tháng 01 năm 2025)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ TRÀ THANH



TT Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính
Thôn Môn Thôn Vuông

Thôn 

Cát

Thôn 

Gỗ

Tổng cộng

toàn xã

Năng suất Tạ/Ha 0.0 40.4 40.4 40.4 40.4

Sản lượng Tấn 0.0 52.0 11.7 33.3 97.0

  + Vụ Hè - Thu

Diện tích Ha 0.0 10.0 1.5 6.5 18.0

Năng suất Tạ/Ha 0.0 39.4 40.0 39.0 39.4

Sản lượng Tấn 0.0 39.4 6.0 25.4 71.0

- Lúa rẫy

Diện tích Ha 15.0 15.0 10.0 13.0 53.0

Năng suất Tạ/Ha 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3

Sản lượng Tấn 22.9 22.9 15.3 19.9 81.0

 - Ngô

Diện tích Ha 8.5 9.0 9.5 10.0 37.0

Năng suất Tạ/Ha 30.6 30.0 30.5 30.0 30.3

Sản lượng Tấn 26.0 27.0 29.0 30.0 112.0

 - Mỳ

Diện tích Ha 12.0 16.0 14.0 18.0 60.0



TT Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính
Thôn Môn Thôn Vuông

Thôn 

Cát

Thôn 

Gỗ

Tổng cộng

toàn xã

Năng suất Tạ/Ha 141.2 141.2 141.1 141.1 141.2

Sản lượng Tấn 169.4 225.9 197.5 254.0 847.2

 - Gừng sẻ

Diện tích Ha 0.3 0.3 0.5

Năng suất Tạ/Ha 20.0 20.0 20.0

Sản lượng Tấn 0.5 0.5 1.0

 - Rau các loại:

Diện tích Ha 2.0 2.0 2.0 3.0 9.0

Năng suất Tạ/Ha 116.7 116.7 116.7 116.7 116.7

Sản lượng Tấn 23.3 23.3 23.3 35.0 105.0

 - Đậu các loại

Diện tích Ha 3.0 3.0 3.0 4.0 13.0

Năng suất Tạ/Ha 12.2 12.2 12.2 12.5 12.3

Sản lượng Tấn 3.7 3.7 3.7 5.0 16.0

- Trồng cau Cây 5,500 8,100 4,450 9,150 27,200

2 Lâm nghiệp



TT Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính
Thôn Môn Thôn Vuông

Thôn 

Cát

Thôn 

Gỗ

Tổng cộng

toàn xã

* Trồng rừng sản xuất Ha 200.0 200.0 150.0 200.0 750.0

* Trồng quế Ha 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0

3 Chăn Nuôi

- Đàn trâu Con 37 8 0 0 45.0

- Đàn bò Con 120 150 100 200 570.0

- Đàn heo Con 120 150 100 200 570.0

- Đàn gia cầm Con 1,500 500 500 500 3000.0

- Đàn dê Con 6 79 15 10 110.0

4 Ngư nghiệp

Diện  tích nuôi cá Ha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 - Sản lượng cá: Tấn 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5 Số tiêu chí nông thôn mới Tiêu chí 15

II VĂN HÓA XÃ HỘI

- Dân số trung bình Người 2,539.0

- Giảm hộ nghèo trong năm Hộ 18 41 24 52 135

- Giảm hộ cận nghèo trong năm Hộ 26 34 10 10 80



TT Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính
Thôn Môn Thôn Vuông

Thôn 

Cát

Thôn 

Gỗ

Tổng cộng

toàn xã

- Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) % 12.39 13.07 13.68 13.98 13.33

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh

 dưỡng thể nhẹ cân % 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8

- Tỷ lệ hộ gia đình đạt TCVH % 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0

- Tỷ lệ thôn văn hóa % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- Chỉ tiêu thực hiện làm ở nhà Cái 19 35 26 32 112



TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

ĐƠN VỊ

 TÍNH

Kế hoạch

 năm 2025 Ghi chú

I NÔNG NGHIỆP

  + Sản lượng lương thực quy thóc Tấn 48.9

   Trong đó: + Thóc Tấn 22.9

                   + Ngô Tấn 26.0

  + Lương thực bình quân đầu người Kg/người

1 Một số cây trồng chủ yếu

- Lúa rẫy

Diện tích Ha 15.0

Năng suất Tạ/Ha 15.3

Sản lượng Tấn 22.9

- Ngô

Diện tích Ha 8.5

Năng suất Tạ/Ha 30.6

Sản lượng Tấn 26.0

- Mỳ

Diện tích Ha 12.0

Năng suất Tạ/Ha 141.2

Sản lượng Tấn 169.4

- Gừng sẻ

Diện tích Ha

Năng suất Tạ/Ha

Sản lượng Tấn

- Rau các loại:

Diện tích Ha 2.0

Năng suất Tạ/Ha 116.7

Sản lượng Tấn 23.3

- Đậu các loại

Diện tích Ha 3.0

Năng suất Tạ/Ha 12.1

Sản lượng Tấn 3.63

- Trồng cau Cây 5,500

2 Lâm nghiệp 210.0

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025

ĐƠN VỊ: THÔN MÔN

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày       tháng 01 năm 2025)



* Trồng rừng sản xuất Ha 200

* Trồng quế Ha 10

3 Chăn Nuôi

- Đàn trâu Con 37

- Đàn bò Con 120

- Đàn heo Con 120

- Đàn gia cầm Con 1,500

- Đàn dê Con 6

4 Ngư nghiệp

- Diện  tích nuôi cá Ha 0.0

 - Sản lượng cá: Tấn 0.0

5 Số tiêu chí nông thôn mới Tiêu chí

II VĂN HÓA XÃ HỘI

- Dân số trung bình Người

- Giảm hộ nghèo trong năm Hộ 18

- Giảm hộ cận nghèo trong năm Hộ 26.0

- Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) %                   12.39 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh

 dưỡng thể nhẹ cân % 34.8

- Tỷ lệ hộ gia đình đạt TCVH % 98.0

- Tỷ lệ thôn văn hóa % Đạt

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện % 100.0

- Chỉ tiêu thực hiện làm ở nhà Cái 19.0



TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

ĐƠN VỊ

 TÍNH

Kế hoạch

 năm 2025 Ghi chú

I NÔNG NGHIỆP

  + Sản lượng lương thực quy thóc Tấn 141.3

   Trong đó: + Thóc Tấn 114.3

                   + Ngô Tấn 27.0

  + Lương thực bình quân đầu người Kg/người

1 Một số cây trồng chủ yếu

- Lúa nước

Diện tích Ha 22.9

Năng suất Tạ/Ha 40.0

Sản lượng Tấn 91.4

  - Chia theo vụ sản xuất

   + Vụ Đông - Xuân

Diện tích Ha 12.9

Năng suất Tạ/Ha 40.4

Sản lượng Tấn 52.0

  + Vụ Hè - Thu

Diện tích Ha 10.0

Năng suất Tạ/Ha 39.4

Sản lượng Tấn 39.4

- Lúa rẫy

Diện tích Ha 15.0

Năng suất Tạ/Ha 15.29

Sản lượng Tấn 22.94

 - Ngô

Diện tích Ha 9.0

Năng suất Tạ/Ha 30.0

Sản lượng Tấn 27.0

  - Mỳ

Diện tích Ha 16.0

Năng suất Tạ/Ha 141.2

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025

ĐƠN VỊ: THÔN VUÔNG

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày       tháng 01 năm 2025)



Sản lượng Tấn 225.9

  - Gừng sẻ

Diện tích Ha

Năng suất Tạ/Ha

Sản lượng Tấn

 - Rau các loại:

Diện tích Ha 2.0

Năng suất Tạ/Ha 116.7

Sản lượng Tấn 23.3

 - Đậu các loại

Diện tích Ha 3.0

Năng suất Tạ/Ha 12.17

Sản lượng Tấn 3.65

- Trồng cau Cây 8,100

2 Lâm nghiệp 210.0

* Trồng rừng sản xuất Ha 200

* Trồng quế Ha 10

3 Chăn Nuôi

- Đàn trâu Con 8

- Đàn bò Con 150

- Đàn heo Con 150

- Đàn gia cầm Con 500

- Đàn dê Con 79

4 Ngư nghiệp

- Diện  tích nuôi cá Ha 0.0

 - Sản lượng cá: Tấn 0.0

5 Số tiêu chí nông thôn mới Tiêu chí

II VĂN HÓA XÃ HỘI

- Dân số trung bình Người

- Giảm hộ nghèo trong năm Hộ 41

- Giảm hộ cận nghèo trong năm Hộ 34.0

- Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) %                   13.07 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh

 dưỡng thể nhẹ cân % 34.8

- Tỷ lệ hộ gia đình đạt TCVH % 98.0



- Tỷ lệ thôn văn hóa % Đạt

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện % 100.0

- Chỉ tiêu thực hiện làm ở nhà Cái 35.0



TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

ĐƠN VỊ

 TÍNH

Kế hoạch

 năm 2025 Ghi chú

I NÔNG NGHIỆP

  + Sản lượng lương thực quy thóc Tấn 62.0

   Trong đó: + Thóc Tấn 33.0

                   + Ngô Tấn 29.0

  + Lương thực bình quân đầu người Kg/người

1 Một số cây trồng chủ yếu

- Lúa nước

Diện tích Ha 4.4

Năng suất Tạ/Ha 40.3

Sản lượng Tấn 17.7

  - Chia theo vụ sản xuất

   + Vụ Đông - Xuân

Diện tích Ha 2.9

Năng suất Tạ/Ha 40.4

Sản lượng Tấn 11.7

  + Vụ Hè - Thu

Diện tích Ha 1.5

Năng suất Tạ/Ha 40.0

Sản lượng Tấn 6.0

- Lúa rẫy

Diện tích Ha 10.0

Năng suất Tạ/Ha 15.28

Sản lượng Tấn 15.28

 - Ngô

Diện tích Ha 9.5

Năng suất Tạ/Ha 30.5

Sản lượng Tấn 29.0

  - Mỳ

Diện tích Ha 14.0

Năng suất Tạ/Ha 141.1

Sản lượng Tấn 197.5

  - Gừng sẻ

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025

ĐƠN VỊ: THÔN CÁT

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày       tháng 01 năm 2025)



Diện tích Ha 0.3

Năng suất Tạ/Ha 20.0

Sản lượng Tấn 0.5

 - Rau các loại:

Diện tích Ha 2.0

Năng suất Tạ/Ha 116.7

Sản lượng Tấn 23.3

 - Đậu các loại

Diện tích Ha 3.0

Năng suất Tạ/Ha 12.17

Sản lượng Tấn 3.65

- Trồng cau Cây 4,550

2 Lâm nghiệp 160.0

* Trồng rừng sản xuất Ha 150

* Trồng quế Ha 10

3 Chăn Nuôi

- Đàn trâu Con 0

- Đàn bò Con 100

- Đàn heo Con 100

- Đàn gia cầm Con 500

- Đàn dê Con 15

4 Ngư nghiệp

- Diện  tích nuôi cá Ha 0.0

 - Sản lượng cá: Tấn 0.0

5 Số tiêu chí nông thôn mới Tiêu chí

II VĂN HÓA XÃ HỘI

- Dân số trung bình Người

- Giảm hộ nghèo trong năm Hộ 24

- Giảm hộ cận nghèo trong năm Hộ 10.0

- Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) %                   13.68 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh

 dưỡng thể nhẹ cân % 34.8

- Tỷ lệ hộ gia đình đạt TCVH % 98.0

-Tỷ lệ thôn văn hóa % Đạt

-Tỷ lệ hộ sử dụng điện % 100.0

- Chỉ tiêu thực hiện làm ở nhà Cái 26.0



TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

ĐƠN VỊ

 TÍNH

Kế hoạch

 năm 2025 Ghi chú

I NÔNG NGHIỆP

  + Sản lượng lương thực quy thóc Tấn 108.8

   Trong đó: + Thóc Tấn 78.8

                   + Ngô Tấn 30.0

  + Lương thực bình quân đầu người Kg/người

1 Một số cây trồng chủ yếu

- Lúa nước

Diện tích Ha 14.8

Năng suất Tạ/Ha 40.0

Sản lượng Tấn 58.9

  - Chia theo vụ sản xuất

   + Vụ Đông - Xuân

Diện tích Ha 8.3

Năng suất Tạ/Ha 40.4

Sản lượng Tấn 33.3

  + Vụ Hè - Thu

Diện tích Ha 6.5

Năng suất Tạ/Ha 39.0

Sản lượng Tấn 25.4

- Lúa rẫy

Diện tích Ha 13.0

Năng suất Tạ/Ha 15.28

Sản lượng Tấn 19.86

 - Ngô

Diện tích Ha 10.0

Năng suất Tạ/Ha 30.0

Sản lượng Tấn 30.0

  - Mỳ

Diện tích Ha 18.0

Năng suất Tạ/Ha 141.1

Sản lượng Tấn 254.0

  - Gừng sẻ

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025

ĐƠN VỊ: THÔN GỖ

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày       tháng 01 năm 2025)



Diện tích Ha 0.25

Năng suất Tạ/Ha 20.0

Sản lượng Tấn 0.5

 - Rau các loại:

Diện tích Ha 3.0

Năng suất Tạ/Ha 116.7

Sản lượng Tấn 35.0

 - Đậu các loại

Diện tích Ha 4.0

Năng suất Tạ/Ha 12.15

Sản lượng Tấn 4.86

- Trồng cau Cây 9,150

2 Lâm nghiệp 210.0

* Trồng rừng sản xuất Ha 200

* Trồng quế Ha 10

3 Chăn Nuôi

- Đàn trâu Con 0

- Đàn bò Con 200

- Đàn heo Con 200

- Đàn gia cầm Con 500

- Đàn dê Con 10

4 Ngư nghiệp

- Diện  tích nuôi cá Ha 0.0

 - Sản lượng cá: Tấn 0.0

5 Số tiêu chí nông thôn mới Tiêu chí

II VĂN HÓA XÃ HỘI

- Dân số trung bình Người

- Giảm hộ nghèo trong năm Hộ 52

- Giảm hộ cận nghèo trong năm Hộ 10.0

- Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) %                   13.98 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh

 dưỡng thể nhẹ cân % 34.8

- Tỷ lệ hộ gia đình đạt TCVH % 98.0

-Tỷ lệ thôn văn hóa % Đạt

-Tỷ lệ hộ sử dụng điện % 100.0

- Chỉ tiêu thực hiện làm ở nhà Cái 32.0
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